
Mẫu 05 - Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang
2. Địa chỉ: ấp Trung A, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp
3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:

Stt Họ và tên người thực 
hành

Chức danh Thời gian đăng ký thực 
hành tại cơ sở thực hành

Họ tên người hướng 
dẫn thực hành

Số 
GPHN/CCHN - 

Ngày cấp 
GPHN/CCHN

Phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn của 
người hướng 

dẫn thực 
hành

Ghi chú

1 Hà Thị Hồng Yến Cử nhân điều dưỡng

09/01/2026 - 09/4/2026 tại 
Khoa Điều trị nội trú
10/4/2026 - 10/6/2026 tại 
khoa HSCC

- ĐD CKI Trần Huỳnh 
Natasa
- CNĐD Đỗ Văn Nguyễn

0002413/TG-CCHN, 
ngày cấp:18/4/2014
01317/TG-CCHN, 
ngày cấp: 20/8/2022

- Điều dưỡng

- Điều dưỡng

2 Hà Phan Thanh Tuyến Cử nhân điều dưỡng

09/01/2026 - 09/4/2026 tại 
Khoa Điều trị nội trú
10/4/2026 - 10/6/2026 tại 
khoa HSCC

- ĐD CKI Trần Huỳnh 
Natasa
- CNĐD Đỗ Văn Nguyễn

0002413/TG-CCHN, 
ngày cấp:18/4/2014
01317/TG-CCHN, 
ngày cấp: 20/8/2022

- Điều dưỡng

- Điều dưỡng

3 Phạm Thị Lệ Quyên Cử nhân điều dưỡng

09/01/2026 - 09/4/2026 tại 
Khoa Điều trị nội trú
10/4/2026 - 10/6/2026 tại 
khoa HSCC

- ĐD CKI Trần Huỳnh 
Natasa
- CNĐD Đỗ Văn Nguyễn

0002413/TG-CCHN, 
ngày cấp:18/4/2014
01317/TG-CCHN, 
ngày cấp: 20/8/2022

- Điều dưỡng

- Điều dưỡng
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4 Nguyễn Thị Dương Cử nhân điều dưỡng

 09/01/2026 - 09/4/2026 
tại Khoa Điều trị nội trú
10/4/2026 - 10/6/2026 tại 
khoa HSCC

- CNĐD Nguyễn Thị 
Kiều Linh

002410/TG-CCHN, 
ngày cấp: 06/8/2019

- Điều dưỡng

5 Ngô Thị Châu Mỹ Cao đẳng điều dưỡng

09/01/2026 - 09/4/2026 tại 
Khoa Điều trị nội trú
10/4/2026 - 10/6/2026 tại 
khoa HSCC

- CNĐD Nguyễn Thị 
Kiều Linh

002410/TG-CCHN, 
ngày cấp: 06/8/2019

- Điều dưỡng

6 Nguyễn Thị Hồng Thanh Cao đẳng điều dưỡng

09/01/2026 - 09/4/2026 tại 
Khoa Điều trị nội trú
10/4/2026 - 10/6/2026 tại 
khoa HSCC

- ĐDCKI Trần Huỳnh 
Natasa

0002413/TG-CCHN, 
ngày cấp:18/4/2014

- Điều dưỡng

7 Võ Hoàng Thanh Cao đẳng điều dưỡng

09/01/2026 - 09/4/2026 tại 
Khoa Điều trị nội trú
10/4/2026 - 10/6/2026 tại 
khoa HSCC

- ĐD CKI Nguyễn Phước 
Hoa Anh
- CNĐD Đỗ Văn Nguyễn

01295/TG-CCHN, 
ngày cấp: 20/8/2022
01317/TG-CCHN, 
ngày cấp: 20/8/2022

- Điều dưỡng

- Điều dưỡng

8 Trần Quốc Kiệt Cao đẳng điều dưỡng

09/01/2026 - 09/4/2026 tại 
Khoa Điều trị nội trú
10/4/2026 - 10/6/2026 tại 
khoa HSCC

- ĐD CKI Nguyễn Phước 
Hoa Anh
- CNĐD Đỗ Văn Nguyễn

01295/TG-CCHN, 
ngày cấp: 20/8/2022
01317/TG-CCHN, 
ngày cấp: 20/8/2022

- Điều dưỡng

- Điều dưỡng

9 Lê Thị Nga Cao đẳng điều dưỡng

09/01/2026 - 09/4/2026 tại 
Khoa Điều trị nội trú
10/4/2026 - 10/6/2026 tại 
khoa HSCC

- ĐD CKI Nguyễn Phước 
Hoa Anh
- ĐD CKI Nguyễn Thị 
Như Trúc

01295/TG-CCHN, 
ngày cấp: 20/8/2022
004983/TG-CCHN, 
ngày cấp: 13/02/2019

- Điều dưỡng

- Điều dưỡng

10 Nguyễn Thị Kim Kiều Cao đẳng điều dưỡng

09/01/2026 - 09/4/2026 tại 
Khoa Điều trị nội trú
10/4/2026 - 10/6/2026 tại 
khoa HSCC

- ĐD CKI Nguyễn Phước 
Hoa Anh
- ĐD CKI Nguyễn Thị 
Như Trúc

01295/TG-CCHN, 
ngày cấp: 20/8/2022
004983/TG-CCHN, 
ngày cấp: 13/02/2019

- Điều dưỡng

- Điều dưỡng
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11 Trần Thị Trúc Ly Cao đẳng điều dưỡng

10/4/2026-10/6/2026 tại 
khoa HSCC
11/6/2026-11/9/2026 tại 
khoa Điều trị nội trú

- ĐD CKI Nguyễn Thị 
Như Trúc

 004983/TG-CCHN, 
ngày cấp: 13/02/2019

- Điều dưỡng

12 Lê Thị Thùy Trang Cao đẳng điều dưỡng

10/4/2026-10/6/2026 tại 
khoa HSCC
11/6/2026-11/9/2026 tại 
khoa Điều trị nội trú

- ĐD CKI Nguyễn Thị 
Như Trúc

004983/TG-CCHN, 
ngày cấp: 13/02/2019

- Điều dưỡng

13 Đoàn Thị Kiều Chinh Cao đẳng điều dưỡng

10/4/2026-10/6/2026 tại 
khoa HSCC
11/6/2026-11/9/2026 tại 
khoa Điều trị nội trú

- ĐD CKI Nguyễn Thị 
Như Trúc

 004983/TG-CCHN, 
ngày cấp: 13/02/2019

- Điều dưỡng

14 Phan Chí Dũng Cao đẳng điều dưỡng

10/4/2026-10/6/2026 tại 
khoa HSCC
11/6/2026-11/9/2026 tại 
khoa Điều trị nội trú

- CNĐD Nguyễn Thị 
Kiều Linh

002410/TG-CCHN, 
ngày cấp: 06/8/2019

- Điều dưỡng

15 Lê Thị Vạn Cử nhân điều dưỡng

10/4/2026-10/6/2026 tại 
khoa HSCC
11/6/2026-11/9/2026 tại 
khoa Điều trị nội trú

- CNĐD Nguyễn Thị 
Kiều Linh

002410/TG-CCHN, 
ngày cấp: 06/8/2019

- Điều dưỡng

16 Cao Thị Tuyết Phượng Cao đẳng điều dưỡng

10/4/2026-10/6/2026 tại 
khoa HSCC
11/6/2026-11/9/2026 tại 
khoa Điều trị nội trú

- CNĐD Nguyễn Thị 
Kiều Linh

002410/TG-CCHN, 
ngày cấp: 06/8/2019

- Điều dưỡng

17 Nguyễn Thị Thu Hồng Cao đẳng điều dưỡng

10/4/2026-10/6/2026 tại 
khoa HSCC
11/6/2026-11/9/2026 tại 
khoa Điều trị nội trú 

- ĐD CKI Trần Huỳnh 
Natasa
- ĐD CKI Nguyễn Phước 
Hoa Anh

0002413/TG-CCHN, 
ngày cấp:18/4/2014
01295/TG-CCHN, 
ngày cấp: 20/8/2022

- Điều dưỡng

- Điều dưỡng
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18 Võ Thị Châu Cẩm
Cao đẳng điều dưỡng

- 10/4/2026-10/6/2026 tại 
khoa HSCC
- 11/6/2026-11/9/2026 tại 
khoa Điều trị nội trú 

- ĐD CKI Trần Huỳnh 
Natasa
- ĐD CKI Nguyễn Phước 
Hoa Anh

0002413/TG-CCHN, 
ngày cấp:18/4/2014
01295/TG-CCHN, 
ngày cấp: 20/8/2022

- Điều dưỡng

- Điều dưỡng

19 Nguyễn Minh Sang
Cao đẳng điều dưỡng

- 10/4/2026-10/6/2026 tại 
khoa HSCC
- 11/6/2026-11/9/2026 tại 
khoa Điều trị nội trú 

- ĐD CKI Trần Huỳnh 
Natasa
- ĐD CKI Nguyễn Phước 
Hoa Anh

0002413/TG-CCHN, 
ngày cấp:18/4/2014
01295/TG-CCHN, 
ngày cấp: 20/8/2022

- Điều dưỡng

- Điều dưỡng

20 Nguyễn Thị Quyến
Cử nhân điều dưỡng

- 10/4/2026-10/6/2026 tại 
khoa HSCC
- 11/6/2026-11/9/2026 tại 
khoa Điều trị nội trú 

- ĐD CKI Trần Huỳnh 
Natasa
- ĐD CKI Nguyễn Phước 
Hoa Anh

0002413/TG-CCHN, 
ngày cấp:18/4/2014
01295/TG-CCHN, 
ngày cấp: 20/8/2022

- Điều dưỡng

- Điều dưỡng

21 Nguyễn Thị Minh Ngọc Cao đẳng điều dưỡng

- 10/4/2026-10/6/2026 tại 
khoa HSCC
- 11/6/2026-11/9/2026 tại 
khoa Điều trị nội trú 

- ĐD CKI Nguyễn Phước 
Hoa Anh

01295/TG-CCHN, 
ngày cấp: 20/8/2022

- Điều dưỡng

Đồng Tháp,  ngày 18 tháng 5 năm 2026
GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Kính
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